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1 

 
 

 Đi vào nghiên cứu khoa học 

Author: Nguyễn Văn Tuấn 

Publisher: Tp.HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2018 

Description:  351 tr. ; 19 cm 

Edition: Tái bản lần 5 

ISBN:  9786045872185 

 

Ký hiệu:  001.4  N576 - T883 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

2 

 
 

 Sổ tay thư tín thương mại quốc tế 

Author: Nguyễn Quốc Hùng 

Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2015 

Description:  338 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9786048678722 

 

Ký hiệu:  382  N576 - H936 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

3 

 
 

 Ngoại giao và công tác ngoại giao : Sách chuyên 

khảo 

Author: Vũ Dương Huân 

Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018 

Description:  615 tr. ; 21 cm 

Edition: Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa và bổ sung 

ISBN:  9786045738610 

 

Ký hiệu:  327.2  V986 - H874 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

4 

 

 

 Một đời thương thuyết : Đừng để Bờ và Phú ông thất 

vọng 

Author: Phan Văn Trường; Kim Duẩn( Minh Họa) 

Publisher: Tp. HCM, 2018 

Description:  380 tr. : Hình vẽ ; 20 cm 

Edition: In lần thứ 11 

 

Ký hiệu:  658.4052  P535 - T871 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

5 

 
 

 Lịch sử văn minh thế giới 

Author: Vũ Dương Ninh 

Publisher: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam, 2018 

Description:  383 tr. ; 21 cm 

Edition: Tái bản lần thứ 20 

ISBN:  9786040039477 

 

Ký hiệu:  909  V986 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 
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 Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật 

tự thế giới 

Author: Samuel P. Hungtington; Nguyễn Phương 

Sửu, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Phương Nam, Lưu 

Ánh Tuyết dịch; Võ Minh Tuấn hiệu đính 

Publisher: Hà Nội, Thế giới, 2018 

Description:  560 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9786047741670 

 

 

Ký hiệu:  909.829  S193 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

7 

 
 

 Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp : Chìa khóa thành công 

Author: Alan Barker; Quốc Việt (Dịch) 

Publisher: Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2015 

Description:  223 tr. ; 21 cm 

ISBN:  9786047416455 

 

Ký hiệu:  302.2  A319 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

8 

 
 

 Học khôn ngoan mà không gian nan 

Author: Kevin Paul, Ma; Mai Khanh, Ngọc Huyền 

dịch 

Publisher: Hà Nội, Lao động - Xã hội, 2018 

Description:  356 tr. ; 21 cm 

Edition: 5 edition 

ISBN:   

 

Ký hiệu:   

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

9 

 
 

 Bí quyết thành công sinh viên : Cẩm nang thiết yếu 

của học sinh sinh viên 

Author: Huỳnh Ngọc Phiên (Chủ biên); Trương Thị 

Lan Anh, Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Publisher: Tp. HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2017 

Description:  365 tr. ; 21 cm 

ISBN:  978-604-58-3809-9 

 

Ký hiệu:  378  H987 - P543 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

10 

 
 

 Học tập cũng cần chiến lược 

Author: Joe Landsberger; Nguyễn Thanh Hương, 

Đào Tú Anh, Đỗ Ngọc Bích, Trần Hà Hải (Dịch) 

Publisher: Hà Nội, Lao động, 2018 

Description:  279 tr. ; 21 cm 

Edition: Tái bản lần thứ 3 

ISBN:  978-604-59-9843-4 

 

Ký hiệu:  371.30281  J641 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

11 

 

Phương pháp học tập giảm áp lực trong thi cử : Cuốn 

sách làm thay đổi tư duy học tập của hàng triệu học 

sinh, sinh viên 

Author: Johnathan Broekhuizen 

Publisher: Hà Nội, Thế giới, 2016 

Description:  278 tr. ; 20 cm 

ISBN:  9786047724802 

 

 

 

Ký hiệu:  371.3  J658 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

12 

 
 

 Bí quyết học nhanh nhớ lâu 

Author: Jonathan Hancock; Nguyễn Đức Nhật, 

Nguyễn Lê Hoài Nguyên (dịch) 

Publisher: Hà Nội, Tổng hợp Tp.HCM, 2017 

Description:  133 tr. ; 21 cm 

ISBN:  9786045858394 

 

Ký hiệu:  133  J761 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

13 

 
 

 Trò chuyện cùng nàng Monalisa : Art one - on - one 

Author: Kathy Statzer; Diệp Thanh Trúc dịch 

Publisher: Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2015 

Description:  336 tr. ; 23 cm 

ISBN:  9786041058545 

 

Ký hiệu:  709.4  K196 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

14 

 
 

 Nghệ thuật nói trước công chúng : Phương pháp 

thuyết phục được kiểm chứng từ tác giả cuốn sách 

bán chạy nhất; Làm thế nào để lôi kéo bạn bè và gây 

ảnh hưởng đến người khác 

Author: Dale Carnegie; Minh Thang book (dịch) 

Publisher: Hà Nội, Dân trí, 2018 

Description:  310 tr. ; 21 cm 

ISBN:  9786048858926 

 

Ký hiệu:  302.2  D139 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

15 

 
 

 Tự học một nhu cầu thời đại 

Author: Nguyễn Hiến Lê 

Publisher: Tp.HCM : Văn hóa nghệ thuật, 2017 

Description:  279 tr. ; 19 cm 

ISBN:  9786046833604 

 

Ký hiệu:  371.3  N576 - L433 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



16 

 
 

 Con đường Hồi giáo 

Author: Nguyễn Phương Mai 

Publisher: Hà Nội, Hội nhà văn, 2018 

Description:  300 tr. ; 21 cm 

 

 

Ký hiệu:  956  N576 - M217 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

17 

 
 

 Tôi tự học 

Author: Nguyễn Duy Cần 

Publisher: Tp.HCM : Trẻ, 2018 

Description:  264 tr. ; 19 cm. 

 

Ký hiệu:  371.30281  N576 - C212 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

18 

 
 

 Cải thiện năng lực trí não 2 : Duy trì năng lực não bộ 

Author: Tony Buzan; Bùi Thị Ngọc Hương dịch 

Publisher: Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh, 2018 

Description:  190 tr. ; 21 cm 

ISBN:  9786045879900 

 

Ký hiệu:  153.9  T667 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

19 

 
 

 Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo : The power of 

Creative Intelligence 

Author: Tony Buzan 

Publisher: Tp. HCM : Tổng hợp, 2017 

Description:  147 tr. ; 21 cm 

ISBN:  9786045867037 

 

Ký hiệu:  153.3  T667 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

20 

 
 

 The power of social intelligence : 10 ways to tap into 

your social genius 

Author: Tony Buzan; Tribookers (dịch) 

Publisher: Hà Nội, Tổng hợp Tp.HCM, 2016 

Description:  149 tr. ; 21 cm 

ISBN:  9786045812921 

 

Ký hiệu:  153  T667 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21 

 

 Đi vào nghiên cứu khoa học 

Author: Nguyễn Văn Tuấn 

Publisher: Tp.HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2018 

Description:  351 tr. ; 19 cm. 

Edition: Tái bản lần 5 

ISBN:  9786045872185 

 

 

 

Ký hiệu: 001.4  N576 - T883  

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

22 

 

 

 Tự sự của một người làm khoa học 

Author: Nguyễn Văn Tuấn 

Publisher: Hà Nội, Tp.HCM, 2013 

Description:  567 tr. ; 21 cm 

ISBN:  9786045805190 

 

Ký hiệu:  895.922803  N576 - T883 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

23 

 
 

 Từ nghiên cứu đến công bố kỹ năng mềm cho nhà 

khoa học 

Author: Nguyễn Văn Tuấn 

Publisher: Tp. HCM : Tổng hợp, 2018 

Description:  551 tr. ; 23 cm. 

ISBN:  9786045874783 

 

Ký hiệu:  808.0665  N576 - T883 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

24 

 

 

 Nhà tự nhiên kinh tế : Tại sao kinh tế học có thể lý 

giải mọi điều 

Author: Robert H Frank; Vương Mộc (Dịch) 

Publisher: Tp. HCM : Trẻ, 2017 

Description:  307 tr. ; 21 cm. 

ISBN:  9786041054769 

 

Ký hiệu:  330.1  R639 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

25 

 

 

 Giáo trình tư pháp quốc tế 

Author: Bành Quốc Tuấn 

Publisher: Hà Nội, Chính trị quốc gia sự thật, 2017 

Description:  523 tr. ; 21 cm 

Edition: Tái bản có sửa chữa, bổ sung 

ISBN:  9786045735138 

 

Ký hiệu:  340.90711  B216 - T883 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



26 

 
 

 Tương lai của quyền lực 

Author: Hà Nội, Joseph S. Nye; Tâm Hiền (dịch) 

Publisher: Lao động, 2018 

Description:  492 tr. ; 21 cm 

ISBN:   

 

Ký hiệu:  303.33  J832 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

27 

 
 

 Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam 

Author: Vũ Dương Huân 

Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia, 2018 

Description:  372 tr. ; 21 cm. 

ISBN:  9786045738924 

 

Ký hiệu:  327.597  V986 - H874 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

28 

 

 

 Truyền thông lý thuyết và kỹ năng cơ bản 

Author: Nguyễn Văn Dững (Chủ biên); Đỗ Thị Thu 

Hằng 

Publisher: Hà Nội, Thông tin và Truyền thông, 2018 

Description:  369 tr. ; 21 cm 

ISBN:  978-604-80-3035-3 

 

Ký hiệu:  302.23  N576 - D916 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

29 

 
 

 Luyện dịch Anh - Việt Việt - Anh 

Author: Lê Huy Lâm, Trương Hoàng Duy, Phạm Văn 

Thuận 

Publisher: Tp.HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2009 

Description:  280 tr. ; 21 cm 

 

Ký hiệu:  495.922  L433 - L213 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

30 

 
 

 Oxford handbook of commercial correspondence 

Author: A.Ashley 

Publisher: Oxford University Press : Oxford 

University Press, 2003 

Description:  304 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9780194572132 

 

Ký hiệu:  428.24  A826 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



31 

 
 

 Communicating for results : A guide for business 

and the professions 

Author: Cheryl Hamilton, Tony L. Kroll 

Publisher: Belmont, California : Cengage learning, 

2018 

Description:  505 tr. ; 25cm 

ISBN:  9781305280267 

 

Ký hiệu:  658.4  C523 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

32 

 
 

 Crucial conversations : tools for talking when stakes 

are high 

Author: Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron 

McMillan, AI Switzler 

Publisher: New York : McGraw-Hill, 2012 

Description:  244 tr. ; 24 cm. 

Edition: Second edition 

ISBN:  9780071771320 

 

Ký hiệu:  153.6  K416 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

33 

 
 

 Area studies at the crossroads : Knowledge 

production after the mobility turn 

Author: Katja Mielke, Anna-Katharina Hornidge, 

editors 

Publisher: New York, NY : Palgrave Macmillan, 

2017 

Description:  363 tr. ; 22 cm 

ISBN:  9781349950119 

 

Ký hiệu:  907  K196 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ 

http://thuvienso.hiu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với mô hình thư viện số này tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường 

sẽ có thể Download miễn phí cơ sở dữ liệu trực tuyến với hơn 1.400.000 tài liệu. Khai 

thác và tham khảo nguồn tài nguyên học tập của hơn 100 Thư viện số của các Thư 

viện trường liên kết trên toàn quốc. 

 Đăng nhập với Giảng viên – CBNV. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Tên+chữ cái đầu và tên lót 

Vd: Nguyễn Văn A  Tên đăng nhập = Mật khẩu = anv 

 Đăng nhập với Sinh viên. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên. 

Vd: Nguyễn Văn B, mã số SV 178091026: Tên đăng nhập = Mật khẩu = 178091026 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienso.hiu.vn/


HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CSDL TRỰC TUYẾN 

1. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN 

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 

bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được 

cập nhật hàng ngày. 

Địa chỉ truy cập:  http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

2. CSDL SpringerLink.  

- Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. 

- Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 

45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. 

- Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá 

nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải 

Field). 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

3. CSDL ProQuest. 

- Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay. Tích hợp của 28 CSDL được ưa 

dùng nhất, bao gồm: Kinh doanh & tin tức, Y dược, Khoa học & công nghệ, Khoa 

học & xã hội và nghiên cứu chung. 

- Bao quát các nguồn tài liệu từ xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án,… đến các 

hồ sơ doanh nghiệp như: Xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án, báo cáo hàng 

năm, nghiên cứu thị trường & ngành công nghiệp, báo cáo quốc gia… 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958


 KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ MIỄN PHÍ 

1. Luận văn miễn phí: https://oatd.org/  

2. Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc: https://www.un-ilibrary.org/  

3. Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông: https://www.itu-ilibrary.org/ 

4. CSDL MIT OpenCourseWare: https://ocw.mit.edu/index.htm  

5. CSDL FreeTechBook: http://www.freetechbooks.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 
215 Điện Biên Phủ - Phường 15 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.7308.3456 – Ext: 3630 

Email: library@hiu.vn – hoaitm@hiu.vn   

Website: http://www.thuvien.hiu.vn; http://thuvienso.hiu.vn 

https://www.facebook.com/Library-HIU 

https://oatd.org/
https://www.un-ilibrary.org/
https://www.itu-ilibrary.org/
https://ocw.mit.edu/index.htm
http://www.freetechbooks.com/
mailto:library@hiu.vn
mailto:hoaitm@hiu.vn
http://www.thuvien.hiu.vn/
http://thuvienso.hiu.vn/

